Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của sinh viên Đại học Duy Tân khi học các môn học lý luận chính trị
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TÓM TẮT:
Mục đích của bài báo nhằm xác định các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của sinh viên trường Đại học Duy Tân khi học các môn học lý luận chính trị (LLCT). Trên cơ sở khảo sát, phân tích, xử lý, đánh giá các kết quả đã thu được, bài báo đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao sự hứng thú của sinh viên tại trường Đại học Duy Tân với các môn học LLCT cũng như giúp giảng viên có sự nhiệt tình, hứng thú khi dạy.
Từ khóa: Sự hài lòng, trường Đại học Duy Tân, môn học lý luận chính trị, sinh viên, giảng viên.
1. Đặt vấn đề 
Trong những năm gần đây, hệ thống giáo dục đại học nước ta không ngừng phát triển về quy mô và chất lượng. Nhiều trường đại học đang được hiện đại hoá từ cơ sở vật chất đến đội ngũ cán bộ, giáo viên, chương trình đào tạo,…. Đại học Duy Tân cũng là một trong số đó. Đại học Duy Tân là đại học tư thục đầu tiên và lớn nhất miền trung, trường đào tạo các hệ: tiến sĩ, thạc sĩ, đại học, cao đẳng và cao đẳng nghề và các hệ liên thông từ trung cấp lên cao đẳng, từ cao đẳng lên đại học…Quan hệ quốc tế là điểm sáng trong sự phát triển của trường trong nhiều năm qua. Các chương trình tiên tiến CMU, PSU, CSU được chuyển giao cho Duy Tân từ các đại học hàng đầu thế giới, ngoài ra trường còn triển khai các chương trình du học nước ngoài. Có các chương trình đào tạo tiên tiến như vậy, nhưng không phải sinh viên nào cũng thích ứng cũng như hài lòng với chương trình đào tạo của trường.
Khi nhắc đến các môn học lý luận chính trị nhiều bạn sinh viên thường nghĩ đó là những môn ít quan trọng và không chú tâm đúng mức. Thậm chí, nhiều bạn còn thấy các môn đó rất “nhàm chán” bởi hầu hết các môn là lý thuyết. Đối với sinh viên nói chung và sinh viên đại học Duy Tân nói riêng các môn lý luận chính trị được xem là các môn học đại cương bắt buộc ở tất cả các ngành. Vì là những môn học đại cương nên trong quá trình giảng dạy và học tập gặp rất nhiều khó khăn cho cả giảng viên và sinh viên. Vì vậy nhóm tác giả đã lựa chọn nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của các bạn sinh viên tại Đại học Duy Tân khi học các môn lý luận chính trị. 
2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu: Sinh viên thuộc tất cả các ngành tại trường Đại học Duy Tân đã và đang học các môn LLCT. 
Phạm vi nghiên cứu: Các cơ sở thuộc trường Đại học Duy Tân, cụ thể là 3 cơ sở chính là cơ sở Phan Thanh, cơ sở Quang Trung, cơ sở Hòa Khánh. 
Thời gian nghiên cứu: Nghiên cứu được thực hiện trong tháng 09 và tháng 10 năm 2017, thuộc học kì I năm học 2017 - 2018.
3. Phương pháp nghiên cứu

Bài báo sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính và nghiên cứu định lượng để phân tích các nhân tố ảnh hưởng đế sự hài lòng của sinh viên trường Đại học Duy Tân khi học các môn học LLCT.

Nghiên cứu định tính
Thông qua sự tìm hiểu các nghiên cứu trước, các lý thuyết đã được sử dụng kết hợp với ý kiến của các chuyên gia, giảng viên để xây dựng nên mô hình nghiên cứu sau đó xây dựng bảng câu hỏi nghiên cứu.
Nghiên cứu định lượng nhằm tìm hiểu mức độ biểu hiện hài lòng và các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng về việc học các môn LLCT. Phương pháp được thể hiện qua việc xử lý và phân tích dữ liệu thu thập, sử dụng phần mềm SPSS để xử lý số liệu.
4. Mô hình nghiên cứu

Các yếu tố được phân tích trong  các nghiên cứu về chất lượng đào tạo và sự hài lòng được tổng hợp trong sơ đồ sau:
Sơ đồ 1. Mô hình nghiên cứu đề xuất của nhóm tác giả

Chương trình đào tạo: Gồm các yếu tố liên quan đến nội dung chương trình, cấu trúc chương trình mà sinh viên sẽ học. Đây chính là yếu tố đầu tiên khi một sinh viên lựa chọn ngành học tại một cơ sở giáo dục. Một trường có cơ sở đào tạo tốt sẽ thu hút sinh viên học tập nhiều hơn. Vì vậy nếu yếu tố này được thoả mãn thì sự hài lòng của sinh viên đối với nhà trường và đối với nhóm môn học này sẽ cao hơn.

Đội ngũ giảng viên: Trong thời gian sinh viên học tập, tiếp thu các kiến thức từ giảng viên, nếu sự tiếp thu này tốt thì sự hài lòng lúc ban đầu của sinh viên sẽ được duy trì và nâng cao, ngược lại thì nó sẽ dần bị suy giảm. Trình độ chuyên môn, phương pháp giảng dạy, kỹ năng truyền đạt, cách thức kiểm tra đánh giá, thái độ, sự tận tâm, nhiệt huyết của giảng viên… sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới sự hài lòng của sinh viên. Do vậy yếu tố này cũng đóng vai trò quan trọng không kém.

Hữu hình: Các yếu tố như cơ sở vật chất, trang thiết bị, các yếu tố liên quan để phục vụ cho việc học tập, nghiên cứu, các dịch vụ hỗ trợ như giáo trình, tài liệu tham khảo, sơ đồ học tập… cũng ảnh hưởng không nhỏ đến sự hài lòng của sinh viên.

Hữu ích: Là kết quả mà sinh viên đạt được sau khi học tất cả các môn học nói chung và các môn học lý luận chính trị tại trường nói riêng. Đây chính là mục đích cuối cùng sinh viên khi tham gia học tập: rèn luyện đạo đức trong một môi trường tốt, nâng cao các kỹ năng cần thiết cho bản thân… thoả mãn kì vọng của sinh viên thì sự hài lòng của sinh viên đối với môn học càng cao.

5. Kết quả nghiên cứu
Số phiếu phát ra để nghiên cứu vấn đề là 350 phiếu (bao gồm 100 phiếu khảo sát sơ bộ), thu về 317 phiếu (tỷ lệ đạt 90,57%), loại bỏ 33 phiếu không hợp lệ. Vì vậy kích thước mẫu cuối cùng là 317, trong đó có 152 nam và 165 nữ.
Bảng 1. Kết quả phân tích độ tin cậy các nhóm biến bằng hệ số Cronbach’Alpha
	STT
	Nhóm biến
	Số biến quan sát
	Cronbach’s Alpha

	1
	Chương trình
	4
	0.659

	2
	Giảng viên
	6
	0.903

	3
	Hữu hình
	4
	0.770

	4
	Hữu ích
	4
	0.856

	5
	Sự hài lòng
	4
	0.849


Nguồn: Tác giả tổng hợp
        Qua kết quả phân tích hệ số Cronbach’s Alpha tại bảng 1 ta thấy 4 thành phần thang đo về đánh giá sự hài lòng của sinh viên và yếu tố phụ thuộc đều có độ tin cậy lớn hơn 0,6 nên đảm bảo sự tin cật để sử dụng các biến này. Bên cạnh đó loại bỏ biến CT1 do độ tin cậy nhỏ hơn 0,6 nhưng vẫn đề xuất giữa lại biến CT2 vì có độ tin cậy xấp xỉ 0,6. Điều đó cho thấy thang đo được xây dựng có ý nghĩa trong thống kê và đạt hệ số tin cậy cần thiết. Nên mô hình được tiếp tục đưa vào phân tích nhân tố khám phá EFA.

Phân tích nhân tố khám phá EFA

Sau khi kiểm tra độ tin cậy của thang đo bằng hệ số Cronbach’s Alpha và loại bỏ các biến không đảm bảo độ tin cậy thì sẽ tiếp tục phân tích nhân tố khám phá EFA. Đây là kỷ thuật được sử dụng để rút trích các biến quan sát thành một hay một số nhân tố. Phương pháp phân tích nhân tố khám phá EFA được sử dụng rộng rãi trong nghiên cứu để đánh giá sơ bộ các thang đo lường. 

Phân tích nhân tố khám phá EFA các nhân tố thuộc biến độc lập

Trước tiên để kiểm tra xem các nhân tố độc lập có phù hợp để đưa vào phân tích nhân tố khám phá EFA hay không, ta tiến hành kiểm định Bartlett’s và hệ số KMO:
Bảng 2. Hệ số KMO và kiểm định Bartlett’s của các nhân tố độc lập
	Hệ số KMO
	0.886

	Kiểm định Bartlett's


	Approx. Chi-Square
	2784.861

	
	Df
	153

	
	Sig.
	0.000


Dựa vào Bảng 2, có giá trị KMO là 0.886 > 0.5 và giá trị Sig của kiểm định Bartlett’s bằng 0.000 < 0.05 cho thấy các biến có tương quan với nhau nên mô hình là phù hợp để đưa vào phân tích nhân tố khám phá.

Phương pháp trích trong phân tích nhân tố yêu cầu các giá trị trích Eigenvalue phải lớn hơn 1 mới được giữ lại trong mô hình phân tích. 4 nhân tố được trích ra đều có giá trị Eigenvalue > 1 và điểm dừng khi trích các yếu tố tại nhân tố thứ 4 có Eigenvalue là 1.010 > 1. Tổng phương sai trích của 4 nhân tố bằng 70.789% > 50% điều này cho thấy khả năng sử dụng 4 nhân tố thành phần này giải thích được 70.789% biến thiên của các biến quan sát.

Phân tích nhân tố khám phá EFA nhân tố sự hài lòng 

Kết quả phân tích nhân tố khám phá EFA với KMO bằng 0.800 > 0.5 và kiểm định Bartlett’s có sig. bằng 0.000 < 0.05 nên có thể khẳng định dữ liệu phù hợp để phân tích nhân tố.
Bảng 3. Hệ số KMO và kiểm định Bartlett’s của nhân tố sự hài lòng

	Hệ số KMO
	0.800

	Kiểm định Bartlett's


	Approx. Chi-Square
	537.686

	
	Df
	6

	
	Sig.
	0.000


Phân tích đã rút trích từ 4 biến đánh giá sự thíc ứng thành một nhân tố chính có Eigenvalue = 2.753 và tổng phương sai trích là 68.836% > 50%. 

Bảng 4. Ma trận thành phần nhân tố đánh giá sự hài lòng

	Biến đánh giá
	Hệ số tải trọng

	HL1
	.818

	HL2
	.772

	HL3
	.871

	HL4
	.854


Phân tích mô hình hồi quy

Sau khi rút trích được các nhân tố từ phân tích nhân tố khám phá, ta tiến hành phân tích hồi qui để xác định các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của sinh viên đối với các môn học lý luận chính trị. Phân tích hồi qui sẽ được thực hiện với 4 nhân tố độc lập là: Chương trình đào tạo, giảng viên, sự hữu hình và sự hữu ích.

Giá trị của mỗi nhân tố được dùng để chạy hồi qui là giá trị trung bình của các biến quan sát thuộc nhân tố đó. 

Với kết quả này, chúng ta tính ngược lại bj = cj  với j > 0 và b0 = c0/(1- r), vậy, mô hình ước lượng sẽ là:

Hồi qui chưa chuẩn hóa sẽ là :
SHL = 0.5983+ 0.068CT + 0.215GV + 0.179HH +  0.142HI  +  e
Hồi qui đã chuẩn hóa sẽ là :
SHL* = 0.132CT* + 0.187GV* + 0.242HH* + 0.168HI*
Kiểm định các giả thuyết của mô hình

Sau khi kiểm định sự tồn tại của mô hình, tiếp tục kiểm định các giả thuyết của mô hình. Chính là kiểm định sự tác động và mức độ ảnh hưởng như thế nào của các nhân tố độc lập đến nhân tố phụ thuộc bằng hệ thống giả thuyết tương ứng của từng nhân tố.

6. Kiến nghị

Mục đích nghiên cứu của mô hình là xác định yếu tố tác động đến sự hài lòng của sinh viên trường Đại học Duy Tân khi học các môn LLCT. Để khẳng định sự tác động của các yếu tố một mô hình lý thuyết được xây dựng và kiểm định, mô hình dựa trên cơ sở lý thuyết về sự hài lòng về chất lượng dịch vụ và mối liên hệ giữa chất lượng và dịch vụ và sự hài lòng của khách hàng. Kết quả thu được sau quá trình khảo sát và phân tích kết quả khảo sát cho thấy, các thang đo lường các yếu tố tác động đến sự hài lòng của sinh viên đều đạt được độ tin cậy và giá trị cho phép. Cụ thể, các nhóm giải pháp tác động vào các biến độc lập như sau:

Thứ nhất, nhóm giải pháp về chương trình đào tạo, gồm có 4 yếu tố chính: Một là, thời lượng của môn học có quá dài: Kết quả nghiên cứu cho thấy hầu hết sinh viên cho rằng thời lượng của môn học kéo dài, không phù hợp.Thông thường 1 buổi học kéo dài 3 tiếng mà những môn LLCT như Mác - Lênin, Tư tưởng HCM chỉ ngồi nghe không sẽ khiến sinh viên mệt mỏi dẫn đến chán nản, không chuyên tâm vào học. Nên rút ngắn lại thời gian học trong 1 buổi nhưng tăng số buổi học trong 1 tuần để vừa phù hợp với chương trình học nhưng cũng không tạo áp lực cho sinh viên, giúp sinh viên học ít giờ nhưng lại tiếp thu kiến thức tốt hơn. Hai là, có quá nhiều môn học LLCT: Theo nghiên cứu thì sinh viên cho rằng có quá nhiều học phần liên quan đến học phần LLCT nhưng đa phần là bắt buộc, không cho phép sinh viên lựa chọn. Có thể nghiên cứu trong khung chương trình giảm các môn này hoặc có thể sử dụng phương án lựa chọn để giảm tải cho sinh viên. Ba là, số lượng sinh viên trong mỗi lớp quá đông: Hầu hết sinh viên đều đồng ý rằng số lượng sinh viên trong mỗi lớp quá đông, đặc biệt có lớp lên tới 200 sinh viên phải học ở một hội trường to rộng. Sinh viên đông khiến giảng viên không thể truyền tải hết được kiến thức cho tất cả các sinh viên, chưa kể có những sinh viên phải ngồi xa không có sự giám sát của giảng viên sẽ dùng điện thoại hoặc nói chuyện dẫn đến ồn ào, ảnh hưởng các sinh viên khác. Vì vậy để giúp giảng viên có thể chuyên tâm giảng dạy và giúp sinh viên tiếp thu tốt kiến thức của môn học thì cần giảm số lượng sinh viên trong mỗi lớp của mỗi môn học. Bốn là, có đủ thời gian để ôn tập cho kỳ thi môn học: Khoảng 75% sinh viên được khảo sát cho rằng không có kịp thời gian từ lúc kết thúc môn học cho đến lúc thi kết thúc môn học đó. Điều này dễ hiểu vì nội dung các môn học quá dài, hình thức thi chủ yếu là tự luận làm cho sinh viên khó có thể học hết nội dung trong thời gian ngắn (từ lúc kết thúc cho đến lúc thi chỉ có khoảng 2 tuần). Vì vậy, nhà trường và Khoa LLCT nên có nghiên cứu để có thể thay đổi hình thức thi bằng các câu hỏi ngắn, câu hỏi trắc nghiệm hoặc kéo dài thời gian từ lúc kết thúc môn học đến lúc thi.
Thứ hai, nhóm giải pháp về giảng viên, gồm có 6 yếu tố chính: Một là, giảng viên có kiến thức sâu rộng về lĩnh vực: Hầu hết các giảng viên đều có kiến thức sâu rộng về chuyên ngành giảng dạy cũng như các lĩnh vực khác trong đời sống xã hội, cập nhật những kiến thức mới. Thường xuyên thúc đẩy công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ giảng dạy có trình độ cao và thành tích tốt. Khuyến khích và tạo điều kiện cho giáo viên đi du học tại các nước phát triển. Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học trong giảng dạy, lồng ghép kết quả nghiên cứu khoa học vào giảng dạy. Hai là, giảng viên có sự thu hút sinh viên: Giảng viên có trình độ chuyên môn và năng lực truyền đạt tốt. Nhưng chỉ nói khô khan nên hầu hết sinh viên đều cảm thấy chán và không chuyên tâm học tập. Theo khảo sát cho thấy 1 phần ít sinh viên cảm thấy giảng viên các môn LLCT có sự thu hút nhưng hơn 1 nửa phiếu khảo sát không như vậy. Vì vậy, giảng viên nên xen kẽ những kiến thức lý thuyết với kiến thức xã hội để cho sinh viên có hứng thú với môn học. Ba là, giảng viên có tâm huyết giảng dạy: Hầu hết giảng viên đều có sự yêu thích nghề nghiệp đối với công việc mình đang làm nên họ dạy hết sức nhiệt tình. Sinh viên cũng cảm nhận điều đó cho nên phiếu khảo sát cho thấy sinh viên đồng ý với yếu tố trên. Bốn là, giảng viên có liên hệ thực tiễn nhiều: Giảng viên có sự am hiểu về nhiều lĩnh vực trong đời sống xã hội, bởi thế có sự liên kết nhiều hơn trong thực tế. Giảng dạy cách áp dụng nội dung bài học vào những tình huống thực tế của xã hội tại cho học viên. Năm là, giảng viên sử dụng nhiều hình thức hỗ trợ giảng dạy (slide, video, tranh, ảnh... ): Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy sẽ góp phần nâng cao chất lượng học tập cho sinh viên tạp ra môi trường giáo dục mang tính tương tác cao chứ không chỉ đơn thuần là thầy giảng, trò nghe, thầy đọc, trò chép như  hiện nay,sinh viên được khuyến khích và tạo điều kiện để chủ động tìm kiếm tri thức, sắp xếp hợp lý quá trình tự học. Sáu là, giảng viên đánh giá kết quả khách quan: Giảng viên đánh giá năng lực sinh viên khách quan và hợp lý. Giảng viên nên kết hợp nhiều yếu tố để đánh giá năng lực sinh viên, cụ thể  nên chia nhỏ điểm thành phần từ các yếu tố khác nhau: kĩ năng làm việc nhóm, cá nhân, kĩ năng trình bày,…Sử dụng các dạng bài thi khác nhau kết hợp nhiều dạng câu hỏi trong bài thi thường kì, giữa kì (hỏi vấn đáp, thuyết trình,…) thay vì chỉ đánh giá bằng bài kiểm tra dạng tự luận. 

Thứ ba, nhóm giải pháp về sự hữu hình, gồm có 4 yếu tố chính: Một là, giảng viên cung cấp giáo trình giảng dạy: Cung cấp đầy đủ phù hợp với mục đích từng môn học. Hai là, tài liệu học tập và tham khảo tại thư viện đảm bảo về số lượng: Có nhiều nguồn tài liệu khác nhau giúp sinh viên thoải mái lựa chọn và đảm bảo số lượng sách cho mỗi lần mượn về nhà của sinh viên. Ba là, sách, giáo trình có cập nhật tình hình mới, văn bản mới: Luôn cập nhật các văn bản mới theo sự đổi mới chương trình của Bộ giáo dục và đào tạo. Bốn là, phòng học, trang thiết bị đảm bảo: Đối với cơ sở vật chất của trường thì không sinh viên nào phản ánh vì cơ sở vật chất của trường khá tốt và đảm bảo đạt tiêu chuẩn.


Thứ tư, nhóm giải pháp về sự hữu ích, gồm có 4 yếu tố chính: Một là, được rèn luyện đạo đức trong môn học: Vì những môn lý luận chính trị chủ yếu nói về những vấn đề thực tế trong đời sống xã hội, bởi vậy sẽ giúp sinh viên thay đổi, rèn luyện nhiều hơn về bản chất cũng như tâm sinh lý. Bên cạnh đó, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tạo cho sinh viên có lối sống lành mạnh, tốt đẹp hơn. Hai là, nâng cao kiến thức về lý luận chính trị: Sinh viên được hiểu rõ hơn về những tư tưởng của các nhà triết học như: C.Mác, V.Lênin; tư tưởng Hồ Chí Minh... Tạo tiền đề cho sinh viên có cái nhìn khách quan hơn về sự tồn tại của thế giới quan nói chung cũng như thế giới duy vật và duy tâm nói riêng. Ba là, có thể vận dụng trong thực tế: Sinh viên nhận thức nhận thức rõ các cặp phạm trù trong triết học đối với thực tế như: cặp phạm trù “Nguyên nhân – Kết quả” (gieo nhân nào gặt quả ấy…); Cặp phạm trù “Chất – Lượng” ( chất có trước hay lượng có trước phụ thuộc vào cách nhìn khách quan của chủ thể…);  cặp phạm trù “Nội dung – Hình thức”. Bốn là, nâng cao khả năng trình bày vấn đề: Sinh viên được dễ dàng bày tỏ ý kiến với giảng viên trong mỗi môn học. Nhưng cũng có một số sinh viên còn ngại bày tỏ quan điểm của mình với giảng viên. Theo khảo sát cho thấy một số sinh viên không đồng ý với yếu tố trên. Vì vậy, mỗi giảng viên giảng dạy môn học nào đó nên tương tác nhiều với sinh viên.

8. Kết luận
Trên cơ sở mô hình đã được kiểm định, nhóm nghiên cứu đã mạnh dạn đề xuất một số kiến nghị giúp sinh viên cũng như giảng viên có các phương pháp học tập và giảng dạy môn học lý luận chính trị tại trường Đại học Duy Tân đạt hiệu quả cao hơn. Bên cạnh đó là một số đề xuất về cơ sở vật chất, tài liệu giảng dạy cho Hội đồng quản trị, Ban giám hiệu trường Đại học Duy Tân. Nhóm nghiên cứu cũng đã chỉ ra một số điểm hạn chế của nghiên cứu và định hướng nghiên cứu tiếp theo trong tương lai.
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